
 
 

Phụ lục IV 
LỘ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày       tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Bắc Giang) 

 
 

Thời gian thực hiện Nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối hợp 

 

Năm 2023 

 

 

Từ tháng 

7/2023 đến 

tháng 3/2024 

1. Xây dựng tài liệu truyền dạy tiếng DTTS (07 tài liệu cho 07 ngôn 

ngữ) 

Ban Dân 

tộc 

Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa 

TT&DL, Hội VHNT, các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Từ tháng 

02/2023 đến 

tháng 10/2023 

2. Xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án 
Ban Dân 

tộc 

Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa 

TT&DL, VP UBND tỉnh, UBND các huyện, 

các cơ quan, đơn vị liên quan 

Từ tháng 

11/2023 đến 

tháng 3/2024 

3. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh quy định chính sách hỗ trợ thù lao cho người truyền dạy tiếng 

DTTS, hỗ trợ kinh phí cho các thôn/bản để mua sắm bảng phấn tiêu 

chuẩn (mỗi thôn chỉ hỗ trợ một lần) phục vụ cho việc truyền dạy 

tiếng DTTS  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2024 – 2030 

Ban Dân 

tộc 

Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa 

TT&DL, Tài chính, Tư pháp, VP UBND 

tỉnh, UBND các huyện, các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Năm 2024 

Tháng 

4/2024 

1. Trình UBND tỉnh phê duyệt tài liệu truyền dạy tiếng DTTS (07 

tài liệu cho 07 ngôn ngữ) 

Ban Dân 

tộc 

Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa 

TT&DL, Hội VHNT, các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

2. Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 

của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ thù lao cho người truyền 

dạy tiếng DTTS, hỗ trợ kinh phí cho các thôn/bản để mua sắm bảng 

phấn tiêu chuẩn (mỗi thôn chỉ hỗ trợ một lần) phục vụ cho việc 

truyền dạy tiếng DTTS  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2024 

– 2030 

Ban Dân 

tộc 

Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa 

TT&DL, Tài chính, Tư pháp, VP UBND 

tỉnh, UBND các huyện, các cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Tháng 

5/2024 

1. Ban hành văn bản hướng dẫn UBND các huyện, các xã, thị trấn 

tổ chức lớp học tiếng DTTT trong cộng đồng 

Ban Dân 

tộc 

UBND các huyện, các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

 

2. Ban hành văn bản hướng dẫn UBND các huyện, các xã, thị trấn, 

các trường học vùng đồng bào DTTS&MN tổ chức lớp học tiếng 

DTTS trong trường học 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Ban Dân tộc, UBND các huyện Sơn Động, 

Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang 



Thời gian thực hiện Nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối hợp 

Tháng 

6/2024 

1. Tổ chức tập huấn cho lực lượng truyền dạy tiếng DTTS (đối 

tượng là giáo viên người DTTS) - Lớp 1 

Ban Dân 

tộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, 

các cơ quan, đơn vị liên quan 

2. Tổ chức tập huấn cho lực lượng truyền dạy tiếng DTTS (đối 

tượng là nghệ nhân, NCUT, người DTTS...) 

- Lớp 2 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Ban Dân tộc, Giáo dục và Đào tạo, UBND 

các huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan 

Từ tháng 

7/2024 đến 

tháng 

12/2024 

1. Triển khai truyền dạy tiếng dân tộc trong các trường học vùng 

đồng bào DTTS&MN 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Ban Dân tộc, UBND các huyện Sơn Động, 

Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang 

2. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí tổ chức lớp 

học tiếng DTTS thành tiêu chí điểm cộng khi bình xét thi đua của 

phong trào Toàn dân ĐKXD đời sống văn hóa ở khu dân cư vùng 

đồng bào DTTS&MN 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

UBND các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục 

Nam, Yên Thế, Lạng Giang, các xã, thị trấn 

vùng đồng bào DTTS&MN 

Năm 2025 

Từ tháng 

01/2025 đến 

tháng 

12/2025 

1. Duy trì thường xuyên việc dạy và học tiếng dân tộc trong các 

trường học vùng đồng bào DTTS&MN 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Ban Dân tộc, UBND các huyện Sơn Động, 

Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang; 

các trường học vùng đồng bào DTTS&MN 

2. Mỗi xã vùng đồng bào DTTS&MN chọn 01 thôn/bản để tổ chức 

thí điểm 01 lớp học tiếng dân tộc trong cộng đồng và rút kinh 

nghiệm cho triển khai những năm sau 

Ban Dân 

tộc 

UBND các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục 

Nam, Yên Thế, Lạng Giang, các xã, thị trấn 

vùng đồng bào DTTS&MN (làm điểm) 

Giai đoạn 

2026- 2030 

Từ năm 2026 

đến hết năm 

2030 

1. Duy trì thường xuyên việc dạy và học tiếng dân tộc trong các 

trường học vùng đồng bào DTTS&MN 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Ban Dân tộc, UBND các huyện Sơn Động, 

Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang 

2. Tổ chức các lớp học mới trong cộng đồng và duy trì thường 

xuyên việc dạy và học tiếng dân tộc trong cộng đồng đối với các 

thôn/bản đã tổ chức được các lớp học tiếng DTTS 

Ban Dân 

tộc 

UBND các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục 

Nam, Yên Thế, Lạng Giang, các xã, thị trấn 

vùng đồng bào DTTS&MN 

Quý 4/2026 Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Ban Dân 

tộc 

 

Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa 

TT&DL, UBND các huyện Sơn Động, Lục 

Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang, cơ 

quan, đơn vị liên quan  
Quý 4/2030 Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án 
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